     UBND HUYỆN BAVÌ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHÚ ĐÔNG                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
                       
DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I – NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Sinh học - lớp 9
Thời gian làm bài: 45 phút
I. Mục tiêu
1. Năng lực.
a. Năng lực đặc thù:
+ Học sinh biết thành phần cấu tạo của AND, ARN, Protein
+ Nhận biết được thường biến, đột biến.
+ Học sinh hiểu và làm được bài toán liên quan đến gen và đột biến gen
+ Giải thích được nguyên nhân và vai trò của đột biến, thường biến.
+ Biết vận dụng kiến thức giải thích một số hiện tượng thực tế.
b. Năng lực chung:
- Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi.
- Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống giáo viên đưa ra trong đề kiểm tra.
- Năng lực thẩm mỹ: Trình bày bài kiểm tra chính xác, khoa học.
2. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Tích cực tìm hiểu nội dung kiến thức trả lời câu hỏi.
-  Trung thực: Trung thực trong việc làm bài kiểm tra.
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: Trắc nghiệm + Tự luận
III. Công cụ đánh giá: Câu hỏi
IV. Ma trận đề kiểm tra cuối kỳ I Sinh 9
	

STT
	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số câu 
	Điểm
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	Chương III: 
AND và Gen
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	AND và bản chất của gen
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	Prôtein
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	0,5

	
	MQH giữa gen và tính trạng
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	1
	
	0,25
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	CHƯƠNG IV: Biến dị
	3
	1
	1
	
	2
	1
	
	1
	6
	3
	

	
	Đột biến gen
	1
	0,5
	
	
	1
	0,5
	
	
	2
	1
	1,25

	
	Chủ đề: Đột biến NST
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	3
	
	0,75

	
	Thường biến
	1
	0,5
	
	
	
	0,5
	
	1
	1
	2
	1,75

	Tổng
	Số câu
	10
	3
	7
	1
	21
	10

	
	Số điểm
	4,0
	3,0
	2,0
	1,0
	
	

	
	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


V. Bảng đặc tả ma trận đề.
	STT
	Nội dung kiến thức
 
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	1
	CHƯƠNG III.
 AND và Gen

	- ADN
- AND và bản chất của gen
- MQH giữa gen và ARN
- Prôtein
- MQH giữa gen và tính trạng
	* Nhận biết:
+ Nhận biết được các đơn phân tạo nên AND, ARN, Protein
+ Biết ARN được tạo nên từ AND.
+ Nhận biết được các bậc cấu trúc protein
	6
	
	
	
	






12

	
	
	
	* Thông hiểu:
+ Hiểu được trình tự các Nu trên AND quy định trình tự các Nu trên ARN.
+ Hiểu được bản chất của gen.
+ Hiểu được ý nghĩa của mqh giữa gen và tính trạng.
	
	2
	
	
	

	
	
	
	* Vận dụng:
+ Vận dụng các hệ quat của NTBS để làm bài tập.
	
	
	4
	
	

	
	
	
	* Vận dụng cao:
+ Vận dụng mqh giữa gen và tính trạng vào thực tiễn



	
	
	
	0
	

	

2
	
Chương IV.
Biến dị
 

	- Đột biến gen
- Chủ đề: Đột biến NST
- Thường biến
	* Nhận biết:
+ Học sinh nêu được các khái niệm.
+ Nhận biết đựợc đột biến gây biến đổi kiểu hình sinh vật.
+ Nhận biết được một số dạng đột biến thường gặp.
+ Nhận biết đựợc thường biến.
	4
	
	
	
	









9

	
	
	
	* Thông hiểu:
+ Hiểu được đột biến di truyền cho thế hệ sau, thường biến không di truyền.
+ Hiểu được nguyên nhân và vai trò của biến dị.
	
	1
	
	
	

	
	
	
	* Vận dụng:
+ Vận dụng kiến thức đột biến vào thực tiễn.
+ Giải một số bài tập liên quan đến đột biến
+Vận dụng kiến thức thường biến vào chăm sóc cây trồng, vật nuôi.
	
	
	3
	
	

	
	
	
	* Vận dụng cao:
+ Tạo giống mới từ đột biến có lợi.
+ Các biện pháp hạn chế đột biến ở người.

	
	
	
	1
	

	Tổng số câu
	10
	3
	7
	1
	21

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%







[bookmark: _GoBack] VI. Đề kiểm tra
A . Trắc nghiệm (4đ): Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau?
Câu 1: Các nguyên tố hoá học tham gia trong thành phần của phân tử ADN là:
   A. C, H, O, Na, S                               B. C, H, O, N, P
   C. C, H, O, P                                     D. C, H, N, P, Mg
Câu 2: Bốn loại đơn phân cấu tạo ADN có kí hiệu là:
   A. A, U, G, X                                   B. A, T, G, X
   C. A, D, R, T                                    D. U, R, D, X
Câu 3: Một gen có chiều dài 3570 Å. Hãy tính số chu kì xoắn của gen.
   A. 210                  B. 119                 C. 105                              D. 238
Câu 4: Một phân tử ADN có số nuclêôtit loại X chiếm 15% tổng số nuclêôtit. Hãy tính tỉ lệ số nuclêôtit loại T trong phân tử ADN này.
   A. 35%               B. 15%                C. 20%                              D. 25%
Câu 5: Chức năng của ADN là
A. Lưu giữ thông tin                                         B. Truyền đạt thông tin.
C. Lưu giữ và truyền đạt thông tin.                  D. Tham gia cấu trúc của NST.
Câu 6: Một ADN nhân đôi 3 lần. Số ADN con được tạo ra là:
    A. 2.                     B. 3.                         C. 8.                          D. 16.
Câu 7: Một ADN sau khi nhân đôi k lần tạo ra được 64 ADN con. Tính k?
    A. 4.                    B. 5.                          C. 6.                          D. 7.
Câu 8: Protein không có chức năng nào sau đây?
A. Cấu tạo nên chất nguyên sinh, các bào quan, màng tế bào
B. Cấu trúc nên enzim, hoocmon, kháng thể
C. Lưu trữ và truyền đạt thông tin di truyền
D. Thực hiện việc vận chuyển các chất, co cơ, thu nhận thông tin
Câu 9: Protein có số bậc cấu trúc là:
A. 2.                     B. 3.                         C. 4.                            D. 5.
Câu 10: mARN có vai trò gì trong mối quan hệ giữa gen và protein?
A. Gắn axit amin vào để tổng hợp protein.
B. Truyền đạt thông tin về cấu trúc của protein sắp được tổng hợp từ nhân ra tế bào chất.
C. Chứa thông tin mã hoá các axit amin.
D. Cấu trúc nên riboxom tham gia vào tổng hợp protein.
Câu 11: Điều nào dưới dây không đúng khi nói về đột biến gen?
   A. Đột biến gen luôn gây hại cho sinh vật vì làm biến đổi cấu trúc của gen.
   B. Đột biến gen có thể làm cho sinh vật ngày càng đa dạng, phong phú.
   C. Đột biến gen có lợi là nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hoá
   D. Đột biến gen có thể có lợi cho sinh vật.
Câu 12: Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thay thế một cặp A - T bằng một cặp 
G - X thì số liên kết hiđrô trong gen sẽ
   A. giảm 1.                 B. giảm 2.                   C. tăng 1.              D. tăng 2.
Câu 13: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là:
   A. Xảy ra trên gen trong nhân tế bào          B. Làm thay đổi cấu trúc NST
   C. Làm thay đổi hình thái của NST            D. Không biểu hiện ra kiểu hình.
Câu 14: Đột biến làm biến đổi số lượng của NST được gọi là:
   A. Đột biến gen                                    B. Đột biến cấu trúc NST
   C. Đột biến số lượng NST                   D. Đột biến Protein.
Câu 15: Đa bội thể là hiện tượng mà bộ NST trong tế bào :
   A. Giảm một nửa, hoặc tăng một nửa.   
   B. Thay đổi một hoặc một số NST  trong cặp NST tương đồng       
   C. Thay đổi số lượng cặp NST giới tính
   D. Tăng theo bội số n (Lớn hơn 2n)
Câu 16: Đặc điểm của thường biến là :
  A. Biến đổi kiểu hình                          B. Di truyền cho đời sau        
  C. Biến đổi kiểu gen                            D. Biến đổi đồng loạt.   
B . Tự luận (6đ):
Câu 1(1,0đ): Nêu cấu tạo hóa học của phân tử ADN?
Câu 2(1,5đ): Đột biến gen là gì? Đột biến gen gồm những dạng nào? Lấy 1 ví dụ đột biến gen phát sinh trong tự nhiên?
Câu 3(1đ): Phân biệt thường biến và đột biến?
Câu 4(2,5đ): Một phân tử ADN dài 5100Å với A = 20%. 
a. Tính số nucleotit mỗi loại trên phân tử ADN?
b. Tính số liên kết Hidro của phân tử ADN trên?

VII. Hướng dẫn chấm.
A - Trắc nghiệm: Mỗi câu đúng được 0,25 đ.
	1B
	2B
	3C
	4A
	5C
	6C
	7C
	8C

	9C
	10B
	11A
	12C
	13B
	14C
	15D
	16D


B – Tự luận:
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Biểu điểm

	Câu 1
1,0đ
	- Phân tử ADN được cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O, N, P 
- ADN là đại phân tử có kích thước và khối lượng lớn.
- Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là các nuclêôtít (gồm 4 loại: A, T , G, X )
- Phân tử ADN có cấu tạo đa dạng và đặc thù do thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp của các loại nuclêôtít.
- Tính đa dạng và đặc thù của ADN là cơ sở phân tử cho tính đa dạng và đặc thù của sinh vật.  
	0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 2
1,5đ
	- Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến một hoặc một số cặp nucleotit.
- Các dạng đột biến gen: Mất, thêm, thay thế 1 cặp nuclêôtít
- Ví dụ: Học sinh lấy 1 ví dụ đột biến gen trong tự nhiên.

	0,5

0,5
0,5


	Câu 4
1,0đ
	-Phân biệt thường biến và đột biến :
	Đột biến
	Thường biến

	- Do biến đổi cơ sở vật chất DT (ADN, NST)
- Di truyền qua các thế hệ
- Biến đổi riêng rẽ, từng cá thể với tần số thấp một cách ngẫu nhiên, 
- Đa số có hại, có khi có lợi.
	- Những biến đổi ở KH do ảnh hưởng trực tiếp của MT.
- Không di truyền được.
- Phát sinh đồng loạt theo1 hướng xác định tương ứng với điều kiện của môi trường
- Thường có lợi cho sinh vật



	

0,25

0,25
0,25


0,25


	Câu 5
2,5đ
	   Tổng số nuclêôtit của gen là: (5100 x 2) : 3,4 = 3000 (nuclêôtit)
a.   Số nuclêôtit mỗi loại của gen là:
   A = T = 3000 x 20% = 600 (nuclêôtit)
  Theo hệ quả của NTBS có:
     %G = %X = 50% - 20% = 30%.
   G = X = 3000 x 30% = 900 (nuclêôtit)   
	0,5

0,5
0,5

0,5


	
	 b. Tổng số liên kết hiđrô của phân tử ADN là:
    H = 2A + 3G = 2 x 600+ 3 x 900 = 3900 (lk Hidro)

	0,5



                                                                             Phú Đông, ngày 15 tháng 12 năm 2023
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DUYỆT CỦA BGH
PHÓ HIỆU TRƯỞNG





Nguyễn Đức Huy








